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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Văn Quang 20/10/1990 GV Thể dục Cử nhân SP Thể dục 
Phố 4, P. Quảng 

Hưng

Phố 4, P. Quảng 

Hưng

2 Hoàng Văn Khánh 21/12/1980 GV Thể dục Cử nhân SP Thể dục P. Đông Vệ, TP TH P. Đông Vệ, TP TH

3 Vũ Hoàng Hà 27/8/1988 GV Thể dục Cử nhân SP Thể dục 
P. Phú Sơn TP Thanh 

Hóa

P. Phú Sơn TP 

Thanh Hóa

4 Hoàng Thị Huệ 03/02/1984 GV Thể dục
Th. Sỹ 

KHGD; ĐH
Võ thuật 

Con 

Thương 

binh Loại 

A

Thôn Văn Khê, xã 

Đông Vinh

Thôn Văn Khê, xã 

Đông Vinh

CC lý luận dạy 

học và giáo dục 

(phục vụ cho 

việc lên lớp và 

giảng dạy) 

5 Nguyễn THị Thắng 14/6/1983 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất
Nguyễn Phục, Phù 

Lưu 2, Quảng Thắng 

Nguyễn Phục, Phù 

Lưu 2, Quảng 

Thắng 

6 Đào Thị Hường 20/10/1986 GV Thể dục
ĐHSP Cử 

nhân
GD thể chất

Phố Thắng, P. Đông 

Lĩnh

Phố Thắng, P. Đông 

Lĩnh

7 Lê Văn Trường 05/8/1987 GV Thể dục Cử nhân
SP GD Thể 

chất

Phố 4, P. Quảng Cát, 

TP Thanh Hóa

Phố 4, P. Quảng 

Cát, TP Thanh Hóa

8 Nguyễn Tài Tiến 10/10/1983 GV Thể dục Cư nhân
SP GD Thể 

chất

Đông Tác, Đông 

THọ. 

Đông Tác, Đông 

THọ. 

9 Đoàn Thị Vân 14/6/1984 GV Thể dục Cử nhân SP TDTT P. Đông Vệ, TPTH P. Đông Vệ, TPTH
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10 Nguyễn Thị Hiền 25/11/1986 GV Thể dục Cử nhân SP TDTT

Con 

Thương 

Binh 

Hạng 4

P. Quảng Phú P. Quảng Phú

11 Nguyễn Thị Ánh 03/4/1985 GV Thể dục Cử nhân SP GDTC
Xã Quảng Lộc, H. 

Quảng Xương

Xã Quảng Lộc, H. 

Quảng Xương

12 Nguyễn Mạnh Hùng 01/01/1988 GV Thể dục Thạc Sỹ GD thể chất P. Tân Sơn, TPTH P. Tân Sơn, TPTH 

13 Hoàng Thị Vân 27/2/1992 GV Thể dục Cử nhân
Huấn luyện 

TT
P. Đông Tân P. Đông Tân CC NVSP

14 Đinh Thị Thêu 03/2/1988 GV Thể dục
Thạc Sỹ; Cử 

nhân
GD thể chất

P. Chung Cư Đông 

Bắc, P. Trường Thi

P. Chung Cư Đông 

Bắc, P. Trường Thi

15 Trịnh Văn Sáng 20/1/1981 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Đông Vệ P. Đông Vệ 

16 Hoàng Văn Nghĩa 02/2/1992 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất
Xã Cẩm Vân, Cẩn 

Thủy

Xã Cẩm Vân, Cẩn 

Thủy
CC NVSP

17 Đỗ Thị Ánh 19/8/1992 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Quảng Thành P. Quảng Thành

18 Lê TRọng Đức 05/3/1991 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Đông Thọ P. Đông Thọ 

19 Trần Thị Hồng 25/10/1989 GV Thể dục
Thạc Sỹ, Cử 

nhân

Huấn luyện 

Thể thao. 
xã Đông Vinh xã Đông Vinh CC NVSP

20 Nguyễn Xuân Việt 22/2/1990 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Quảng Tâm P. Quảng Tâm 

21 Nguyễn Đình Thảo 07/3/1980 GV Thể dục Cử nhân
SP Thể dục- 

GDQP
P. Đông Hương P. Đông Hương

22 Bùi Thị Hương   08/4/1986 GV Thể dục
Cử nhân 

GDTC
Cầu Lông P. Ngọc Trạo P Hàm Rồng 

23
Trương Đình 

Dương
29/7/1987 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất

Quảng Thái, Quảng 

Xương

Quảng Thái, Quảng 

Xương

24 Đào Thị Nga 20/10/1999 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Quảng Cát Huyện Nga Sơn

25
Nguyễn Văn 

Trường 
22/11/1995 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Đông Vệ P. Đông Vệ CC NVSP
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26 Đỗ Thị Nguyệt 07/10/1998 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Quảng Thành P. Quảng Thành 

27 Nguyễn Tiến Sơn 05/8/1994 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất
xã Thạch Đồng, H. 

Thạch Thành 

xã Thạch Đồng, H. 

Thạch Thành 

28 Hà Văn Thương 10/6/1998 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất Huyện Thường Xuân 
Huyện Thường 

Xuân 

29 Ngô Thọ Hợi 26/2/1983 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Nam Ngạn P. Nam Ngạn 

30 Nguyễn Đức Nghĩa 23/3/1985 GV Thể dục Cử nhân GD thể chất P. Quảng Thịnh P. Quảng Thịnh 

(Danh sách gồm 30 người)
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